	TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II
Tổ Văn – Sử

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II
 NĂM HỌC 2022 – 2023




ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II, LỊCH SỬ 7
NĂM HỌC 2022 – 2023
I. Nội dung ôn tập
1. Trắc nghiệm: Em hãy chọn ý đúng nhất:
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Trong các đô thị ở châu Âu thời trung đại, tầng lớp nào ngày càng đông và có vai trò to lớn hơn?
A. Nông dân.                                B. Quý tộc.   
C. Thương nhân.                          D. Lãnh chúa.
Câu 2. Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua đặt tên nước là gì? Đóng đô ở đâu?
A. Đại Việt, Hoa Lư.                  B. Đại Cồ Việt, Hoa Lư.   
C. Đại Cồ Việt, Cổ Loa.             D. Đại Việt,  Đại La.
Câu 3. Nhà Đinh được thành lập trong bối cảnh nào?
A. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh xóa bỏ “cục diện 12 sứ quân”.
B. Sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Tống.
C. Được Dương Tam Kha ủng hộ và nhường ngôi.
D. Nhận được sự ủng hộ của Ngô Quyền và Lê Hoàn.
Câu 4. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Tiền Lê (981) gắn liền với địa danh lịch sử nào sau đây?
A. Sông Mê Kông.                           B. Lạng Sơn.                     
C. Cổ Loa.                                        D. Sông Bạch Đằng.
Câu 5. Nhà Lý thành lập năm nào?
A. Năm 1008.                                   B. Năm 1009.                   
C. Năm 1010.                                   D. Năm 1011.
Câu 6. Dưới thời Lý, tầng lớp nào là tầng lớp dưới cùng của xã hội?
A. Nông dân.                                      B. Công nhân.            
C. Thợ thủ công.                                  D. Nô tì.
Câu 7. Nhà Trần được thành lập gắn liền với vai trò của ai?
A. Trần Quang Khải                          B. Trần Quốc Tuấn      
C. Trần Thủ Độ                                 D. Trần Nhân Tông	
Câu 9. Nhà Lý ban hành bộ luật
A. Hình luật                                      B. Hình thư               
C. Hình văn                                       D. Hoàng triều luật lệ
Câu 10. Nhà Lý chia nước ta ra bao nhiêu lộ, phủ ?
A. 24 lộ, phủ.                                B. 22 lộ, phủ.
C. 40 lộ, phủ.                                 D. 42 lộ phủ.
Câu 11. Dưới thời nhà Lý, đến năm 1054, tên nước ta là gì ?
A. Đại Việt.                                   B. Đại Cồ Việt.
C. Đại Nam.                                  D. Việt Nam.
Câu 12. Một trong những chính sách thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của nhà Trần là:
A. Đẩy mạnh việc làm thủy lợi.
B. Quy định biểu thuế ruộng, thuế đinh.
C. Nhà nước thực hiện chính sách hạn điền.
D. Không ngăn cấm việc giết mổ trâu bò.

2. Tự luận

Câu 1. Nêu những hiểu biết của em về tình hình kinh tế Đại Việt dưới thời kì nhà Trần?
Câu 2. Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về sự thành lập nhà Lý? Đánh giá sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra Đại La của Lý Công Uẩn?
Câu 3. Vì sao nói cuộc tiến công  vào đất Tống của Lý Thường Kiệt là một cuộc tiến công tự vệ? Em hãy nêu ý nghĩa của cuộc tiến công này?
Gợi ý phần tự luận:
Câu 1:
* Nông nghiệp:
- Nhà Trần thi hành nhiều chính sách tích cực nhằm phục hồi và phát triển nông nghiệp, như:
+ Đẩy mạnh công cuộc khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất.
+ Cho phép các vương hầu, quý tộc mộ dân đi khai hoang, thành lập các điền trang.
+ Cho đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét kênh ngòi.
+ Miễn giảm tô thuế, cho phép các tôn thất lập điền trang. 
+ Cấm giết mổ trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.
* Thủ công nghiệp:
+ Các xưởng thủ công nghiệp nhà nước được mở rộng chuyên việc đúc tiền, chế tạo vũ khí..; trưng dụng các thợ giỏi để xây dựng các công trình lớn.
+ Nhiều làng nghề, phường nghề được hình thành tại các làng xã và kinh đô Thăng Long. Sản phẩm thủ công rất đa dạng…
* Thương nghiệp:
+ Buôn bán tại các làng, xã diễn ra tấp nập;
+ Thăng Long là trung tâm kinh tế sầm uất của cả nước.
+ Các cửa khẩu buôn bán tấp nập, thu hút nhiều thương nhân đến mua bán, trao đổi hàng hóa.

Câu 2: 
* Sự thành lập nhà Lý:
- Năm 1005, Lê Hoàn mất. Lê Long Đĩnh nối ngôi đã thi hành nhiều chính sách tàn bạo. Giới sư sãi và triều thần chán ghét nhà Tiền Lê.
- Năm 1009, Lê Long Đĩnh mất, giới sư sãi và đại thần đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập.
- Năm 1010, Lý Công Uẩn lấy niên hiệu là Thuận Thiên và quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La (Hà Nội ngày nay), sau đó đổi tên là Thăng Long.
- Năm 1054, nhà Lý đổi tên đất nước là Đại Việt.
* Đánh giá sự kiện rời đô:
- Lý Công Uẩn thấy rằng vùng đất Hoa Lư không phù với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta lúc bấy giờ. Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.
- Lý Công Uẩn nhận thấy vùng Đại La là trung tâm của đất nước thế “rồng cuộn, hổ ngồi”, vùng đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà bằng phẳng, thuận tiện cho việc sản xuất và giao thương với các vùng khác.
=> Dời đô ra Thăng Long là một bước ngoặc rất lớn. Nó đánh dấu sự trường thành của dân tộc Đại Việt. Chúng ta không cần phải sống phòng thủ, phải dựa vào thế hiểm trở như ở Hoa Lư để đối phó với quân thù. Chúng ta đã đủ lớn mạnh để lập đô ở nơi có thể đưa nước phát triển đi lên, đưa đất nước trở thành quốc gia độc lập sánh vai với phương Bắc. Lý Công Uẩn là người có tầm nhìn xa trông rộng, quyết định dời đô là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt.
Câu 3.
Cuộc tấn công của Lý Thường Kiệt vào đất Tống được gọi là tấn công để tự vệ vì chúng ta vì :
+ Khi tấn công quân ta yết bảng nói rõ mục đích tấn công của mình: “tự vệ”
+ Mục tiêu tấn công là kho lương thực , quân sự - những thứ quân Tống chuẩn bị để tấn công ta. Sau khi tiến công sang đất Tống, Lý Thường Kiệt cho ban bố “Phạt Tống lộ bố văn” để nhân dân Tống hiểu rõ mục đích và tính chất của cuộc tiến công.
+ Mục đích không phải để xâm lược mà để ngăn sự xâm lược của quân Tống đến nước ta. 
+ Sau khi thành công thì quân ta rút quân về nước.
+ Đây là nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.
Ý nghĩa
- Làm cho quân Tống hoang mang bị động và thêm khó khăn trong việc chuẩn bị xâm lược nước ta và buộc phải kéo dài thời gian.
- Quân dân ta tăng thêm lòng tự tin và thời gian chuẩn bị  kháng chiến.

